
UBND PHƯỜNG NAM ĐÔNG HÀ
TRẠM Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /TYT-TCHCTH
Về việc đăng tải lại danh sách phạm vi

hành nghề lên Website Sở Y tế

     Nam Đông Hà, ngày  tháng  5 năm 2026

                    Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Trị.
Thực hiện công tác đăng tải thông tin cán bộ y, bác sỹ hành nghề lên Trang 

Website của Sở Y tế.

Nay trạm Y tế phường Nam Đông Hà lập danh sách cập nhật thông tin hành 
nghề của người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh lên cổng thông tin của Sở Y tế 
để thuận lợi cho việc thanh quyết toán BHYT.

(Danh sách đính kèm)

 Trạm Y tế phường Nam Đông Hà kính gửi Sở Y tế cập nhật lại thông tin hành 
nghề để công tác khám chữa bệnh và thanh quyết toán BHYT được thuận lợi./.

Nơi nhận:
- Sở Y tế (đăng tải Website);
- BHXH cơ sở Đông Hà (p/h);
- Các bộ phận;
- Lưu VT, TCHCTH.

GIÁM ĐỐC

Hồ Thị Mỹ Duyên



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ BỔ SUNG, THAY ĐỔI THÔNG TIN 
NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

(Đính kèm Công văn số:      /TYT-TCHCTH ngày   tháng 5 năm 2026 
của Trạm Y tế phường Nam Đông Hà)

1. Tên cơ sở khám chữa bệnh: TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NAM ĐÔNG HA
2. Địa chỉ: 23 Duy Tân - Phường Nam Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị.
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh chữa bệnh: Làm việc từ 07h đến 11h00 và 

từ 13h30 đến 17h30 hằng ngày, từ thứ hai - thứ sáu, trực các ngày trong tuần theo phân 
công

4. Danh sách thay đổi thông tin người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

TT HỌ và 
tên

Số giấy 
phép 
hành 

nghề/số 
chứng 

chỉ
hành 
nghề

Phạm vi 
hành 
nghề

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 

cơ sở khám 
chữa bệnh (ghi 
cụ thể thời gian 

làm việc)

Thời 
gian 

đăng ký 
hành 

nghề tại 
cơ sở 
khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh
khác 

(nếu có)

Vị trí 
chuyên 

môn
Ghi chú

I. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NAM ĐÔNG HÀ- ĐIỂM CHÍNH

1 Hồ Thị Mỹ 
Duyên

002912/Q
T-CCHN

Khám chữa 
bệnh đa khoa

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai - thứ sáu, trực 

các ngày trong tuần 
theo phân công

Bác sĩ, 
chịu trách 

nhiệm 
chuyên 
môn, kỹ 

thuật khám 
bệnh, chữa 

bệnh

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

2 Trần Quang 
Minh

003156/Q
T-CCHN

Xét nghiệm đa 
khoa

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai - thứ sáu, trực 

các ngày trong tuần 
theo phân công

Kỹ thuật 
viên

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

3 Nguyễn Thị 
Thu Tùng

0001754/
QT-
CCHN

Khám chữa 
bệnh đa khoa

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai - thứ sáu, trực 

các ngày trong tuần 
theo phân công

Y sĩ
Bắt đầu 

hành nghề 
từ 01/4/2026



4 Lê Thị Liên
0002618/
QT-
CCHN

Điều dưỡng 
hạng IV theo 
quy định tại 

Thông tư 
26/TTLTBYT

-BNV

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai - thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Điều 
dưỡng 
viên

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

5 Lê Thị Hồng 
Lĩnh

003608/Q
T-CCHN

Điều dưỡng 
hạng IV theo 
quy định tại 

Thông tư 
26/TTLTBYT

-BNV

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai - thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Điều 
dưỡng 
viên

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

6 Nguyễn Việt 
Anh

003472/Q
T-CCHN

Khám chữa 
bệnh thông 
thường- sơ 

cứu ban đầu

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Y sỹ Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

7 Nguyễn Thị 
Tỵ

004208/Q
T-CCHN

Khám, phát 
hiện và xử trí 

các bệnh 
thông thường; 
xử trí ban đầu 
một số trường 
hợp cấp cứu 

tại cộng đồng; 
chuyên khoa 

Y học gia đình

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Bác sĩ
Bắt đầu 

hành nghề 
từ 01/4/2026

8 Hồ Thị 
Ngọc Lam

000384/Q
T-CCHN

Điều dưỡng đa 
khoa, Chứng 
chỉ điện tim

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Điều 
dưỡng 
viên

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

9 Lê Thị Thúy 
Hằng

003984/Q
T-CCHN

Theo quy định 
tại Thông tư 

26/TTLTBYT
-BNV

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Điều 
dưỡng

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

10 Hoàng Thị 
Mai Trúc

003817/Q
T-CCHN

Theo quy định 
tại Thông tư 

26/TTLTBYT
-BNV

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai - thứ sáu, trực 

Hộ sinh
Bắt đầu 

hành nghề 
từ 01/4/2026



các ngày trong tuần 
theo phân công

11
Nguyễn Thị 
Thanh 
Huyền

000390/Q
T-CCHN Hộ sinh

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Hộ sinh 
viên

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

12 Lê Thị Hoài 
Phương

000142/Q
T-GPHN

Điều dưỡng
Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Điều 
dưỡng

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

13 Nguyễn Sơn
0001764/
QT-
CCHN

Khám chữa 
bệnh đa khoa,   
Kỹ thuật siêu 

âm.

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Bác sĩ
Bắt đầu 

hành nghề 
từ 01/4/2026

14 Nguyễn Thị 
Tố Huyền

003544/Q
T-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

bằng YHCT, 
Phục hồi chức 

năng

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Bác sĩ 
YHCT

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

15 Nguyễn Thị 
Trà My

001543/Q
T-CCHN

Điều dưỡng đa 
khoa.

Chứng chỉ 
PHCN

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Điều 
dưỡng 
viên

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

16 Trần Thị 
Thủy

0001757/
QT-
CCHN

Hộ sinh

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Hộ sinh 
viên

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

17 Nguyễn Thị 
Mỹ Nhung

0001756/
QT-
CCHN

Khám chữa 
bệnh đa khoa

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 

Y sỹ
Bắt đầu 

hành nghề 
từ 01/4/2026



theo phân công

18 Nguyễn Thị 
Tâm

000394/Q
T-CCHN Hộ sinh

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Hộ sinh 
viên

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

19 Phạm Thị 
Hiền

001614/Q
T-CCHN

Điều dưỡng đa 
khoa

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Điều 
dưỡng 
viên

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

20 Hồ Thị Ánh 
Tuyển

000386/Q
T-CCHN Hộ sinh

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Hộ sinh 
viên

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

21
Nguyễn Thị 
Trang 001613/Q

T-CCHN Hộ sinh

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Hộ sinh 
viên

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

22 Nguyễn Thị 
Đức Hạnh

0001787/
QT-
CCHN

Hộ sinh

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Hộ sinh 
viên

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

23 Lê Thị Hạnh
0001785/
QT-
CCHN

Điều dưỡng đa 
khoa

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Điều 
dưỡng 
viên

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

24 Nguyễn Thị 
Hằng

003048/Q
T-CCHN

Đa khoa, 
Khám chữa 
bệnh thông 
thường, sơ 

cứu ban đầu

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Y sỹ
Bắt đầu 

hành nghề 
từ 01/4/2026



25 Nguyễn Thị 
Tâm

00066/QT
-GPHN

Điều dưỡng
Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Điều 
Dưỡng

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

26 Nguyễn Thị 
Nhung

000189/Q
T-GPHN

Y học dự 
phòng

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Bác sĩ
Bắt đầu 

hành nghề 
từ 01/4/2026

27 Trần Hoàng 
Hà

004602/Q
T-CCHN

Khám, phát 
hiện và xử trí 

các bệnh 
thông thường; 
Xử trí ban đầu 
một số trường 
hợp cấp cứu 

tại cộng đồng

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Bác sĩ
Bắt đầu 

hành nghề 
từ 01/4/2026

28 Tô Quỳnh 
Loan

0001783/
QT-
CCHN

KCB đa khoa; 
Chứng chỉ: 
Siêu âm.

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Bộ phận 
Khám 

chữa bệnh

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

29 Nguyễn Ánh 
Ngọc

567/QT-
CCHND

Tủ thuốc trạm 
y tế

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Dược sĩ 
Cao đẳng

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

II. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NAM ĐÔNG HÀ- ĐIỂM TRẠM Y TẾ SỐ 2

1 Trần Thị 
Thu Sương

001767/Q
T-CCHN

Khám chữa 
bệnh đa khoa

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Bác sĩ,
Chịu trách 

nhiệm 
chuyên 
môn kỹ 

thuật

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

2 Lê Nam 
Phương

0001763/
QT-

CCHN

KCB Đa khoa; 
Chứng chỉ: Y 
học cổ truyền

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 

Y sỹ
Bắt đầu 

hành nghề 
từ 01/4/2026



các ngày trong tuần 
theo phân công

3 Nguyễn Thị 
Linh

001672/Q
T-CCHN

Điều dưỡng đa 
khoa

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Điều 
dưỡng 
viên

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

4 Nguyễn Thị 
Thu Hương

001616/Q
T-CCHN Hộ sinh

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Hộ sinh 
viên

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026

5 Trình Thị 
Diễm My

602/CCH
N-D-

SYT-QT
Tủ thuốc TYT

Làm việc từ 07h 
đến 11h00 và từ 
13h30 đến 17h30 
hằng ngày, từ thứ 
hai- thứ sáu, trực 
các ngày trong tuần 
theo phân công

Dược sĩ 
trung học

Bắt đầu 
hành nghề 

từ 01/4/2026
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